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Trong lịch sử giáo dục khoa cử Nho học Việt Nam, nhiều vùng đất đã nổi danh là
những vùng khoa bảng. Trong sự phát triển đó, làng xã có vai trò không nhỏ. Làng
Quỳnh Đôi là đất học nổi tiếng không chỉ của xứ Nghệ mà của cả nước. Từ những
quy định trong hương ước đến sự tồn tại của Hội Tư văn, Khoán Hội Tư văn, Văn từ
đều cho thấy tinh thần trọng học, khuyến học bao trùm không khí của làng xã.
Những chính sách đó của làng đã góp phần tạo nên truyền thống hiếu học và dòng
chảy khoa bảng của xứ Nghệ nói riêng, của Việt Nam nói chung thời trung đại.
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1. DẪN NHẬP
Làng xã luôn đong vai tro quan trọng
trong tiến trình phát triển của lịch sử
dân tộc Việt Nam. Đối với mỗi người
Việt Nam, làng là nơi sinh thành, giáo
dương, chưng kiến và ghi nhạn sư
thành đat của mỗi cá nhân. Làng xã
luôn đươc nhăc đến với nhưng tư
thân thương như “que hương”, hay
“que cha, đât tô”. Thời quân chủ,

người Việt Nam, trước hết là người
của làng, thành vien của làng, sau đo
mới là dân của nước. Vì vạy, mỗi
chính sách của làng xã đều co ý nghĩa
và tác động lớn đối với đời sống
người dân. Trong lịch sử giáo dục
khoa cử Nho học, một số làng đã co
nhiều người đỗ đat thành danh, trở
thành các làng khoa bảng. Trong bài
viết này, chúng tôi tìm hiểu về vai tro
của làng xã đối với sư phát triển của
giáo dục khoa cử Nho học thông qua
trường hơp làng Quỳnh Đôi (nay là xã
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Quỳnh Đôi), huyện Quỳnh Lưu, tỉnh
Nghệ An thời trung đai.

Làng Quỳnh Đôi đươc chúng tôi chọn
nghien cưu bởi đây là làng khoa bảng
nôi tiếng của xư Nghệ. Dân gian tưng
truyền tụng rằng:
“Bắc Hà: Hành Thiện,
Hoan Diễn: Quỳnh Đôi”.

2.KHÁI QUÁT VỀ LÀNG QUỲNH ĐÔI
Quỳnh Đôi nay là một xã thuộc huyện
Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, phía tây
giáp xã Quỳnh Hạu, phía đông và phía
nam giáp xã Quỳnh Yen, phía băc
giáp xã Quỳnh Thanh. Họ Hồ, họ Hoàng,
họ Nguyễn đươc xem là ba dong họ
co công trong việc khai phá vùng đât
Quỳnh Đôi. Hồ tông thế phả chép:
“Vào nien hiệu Xương Phù, cùng thủy
tô họ Nguyễn là Ma Lãnh công, thủy
tô họ Hoàng húy Khánh, đồng cư Thô
Đôi trang tưc là thủy tô 3 họ triệu cơ
của thôn” (Họ Hồ Việt Nam, 2007).

Tộc phả của họ Nguyễn cũng cho biết:
“Tự ấp triệu tiên cơ dữ Hồ, Hoàng tính,
Vạn niên di hậu ấn tự Xương Phù lai”.

Dịch nghĩa: Thôn âp này đươc xây
dưng nen cùng với họ Hồ, họ Hoàng;
Công đưc lưu truyền đến van năm sau,
băt đầu tư nhưng năm Xương Phù
(1377-1378) đời Trần Phế Đế (Hội
đồng gia tộc họ Nguyễn, 2014).

Năm Mạu Tý, Minh Đưc thư 2 đời nhà
Mac (1528) Hồ Nhân Hy - cháu năm
đời của Hồ Hồng (con trai Hồ Kha) đôi
ten tư Thô Đôi thành Quỳnh Đôi
(nghĩa là go Quỳnh). Tư đây, ten gọi
Quỳnh Đôi găn liền với sư phát triển
của vùng đât này. Cư dân làng Quỳnh

qua thời gian ngày một them đông đúc.
Hồ Sĩ Giàng cũng cho biết: Mặc dù
làng Quỳnh Đôi không co núi, nhưng
bốn phía xung quanh đều co núi
hướng về. Núi Quy Lĩnh hình cái bảng
đươc gọi là Bảng Giáp ở xã Quỳnh
Bảng; núi Hiền Hoa gọi là Bảng Canh
ở xã Quỳnh Hạu; núi Yen Mã hình yen
ngưa nằm ở xã Quỳnh Bá; núi Trụ Hài
hình cái trống ở xã Quỳnh Tùng; núi
Nga My hình đôi lông mày ở xã Diễn
Hùng (Diễn Châu); hon Thoi ở xã
Quỳnh Giang; hon Bút ở xã Quỳnh
Ngọc. Phía Đông Quỳnh Đôi co Mai
Giang uốn khúc chảy ra lach Quèn. Vì
thế đây là mảnh đât thịnh cho việc học
hành (nghien, bút, bảng, cờ, trống),
cho việc xông pha chinh chiến (ngưa),
cho nghề dệt (thoi) và phụ nư xinh
đẹp (nga mi) (Hồ Sĩ Giàng, 1988: 12).

Mở đầu cho sư nghiệp khoa bảng
làng Quỳnh Đôi là vào thế kỷ XV, khi
thầy đồ Dương Văn Khai, một người
thông minh, hiếu học, cốt cách thanh
tao, tính tình đôn hạu, đươc mời về
day học ở Thô Đôi trang. Nhờ sư tạn
tụy của thầy Dương Văn Khai, sư
nghiệp học hành của Thô Đôi trang
ngày càng phát triển. Vị khai khoa đầu
tien cho Quỳnh Đôi là Hồ Ước Lễ, đạu
Thái học sinh năm 1449. Theo Khoa
danh trường biên của Hồ Sĩ Tôn, đến
năm 1725, Quỳnh Đôi co hơn 700
người đạu tư Tú tài đến Tiến sĩ (dẫn
theo Đào Tam Tỉnh, 2000: 35). Theo
Phan Hưu Thịnh trong Làng Quỳnh
xưa học hành và khoa cử, tông số
người đỗ trung khoa(1) ở Quỳnh Đôi là
208 vị (co 13 giải nguyen), 10 vị đỗ
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Tiến sĩ và 4 vị đỗ Pho bảng (Phan
Hưu Thịnh, 1998: 36-41). Tác giả Đào
Tam Tỉnh trong cuốn Khoa bảng Nghệ
An (1075-1919) đã chép ten 190 Tiến
sĩ, Pho bảng (Đào Tam Tỉnh, 2000:
181-224). Như vạy, trong lịch sử khoa
cử Nho học, tính đến khoa thi cuối
cùng đầu thế kỷ XX, làng Quỳnh
chiếm 7,4% tông số các vị đỗ đai khoa
của của giáo dục khoa cử Nho học
Nghệ An.

3. VAI TRÒ CỦA LÀNG XÃ ĐỐI VỚI
GIÁO DỤC NHO HỌC Ở QUỲNH ĐÔI
Ở Quỳnh Đôi, mọi hoat động của làng
đều cho thây sư trọng học, khuyến
học. Điều này thể hiện ở sư tồn tai
của Hội Tư văn với khoán ước hội, và
nhưng quy định trong hương ước của
làng về chính sách đối với nhưng
người đỗ đat.

3.1. Sự tồn tại của Hội Tư văn và
Khoán hội Tư văn
Dưới thời quân chủ, nơi tạp hơp các
kẻ sĩ trong làng thường đươc gọi là
“Hội Tư văn”(2). Phan Đai Doãn cho
rằng: Hội Tư văn xuât hiện rât sớm,
co thể đã co tư thế kỷ XV, duy trì, phát
triển vào các thế kỷ XVIII, XIX và đầu
XX (dẫn theo Khoa Lịch sử, 2006: 19).

Nhiệm vụ của Hội Tư văn là khuyến
khích việc học tạp, xây dưng và trùng
tu văn chỉ, viết và đọc văn tế ở đình
miếu. Sư ra đời của mỗi Văn tư, Văn
chỉ đều găn liền với vai tro và hoat
động của Hội Tư văn.

Sư ra đời của Hội Tư văn phản ánh
vai tro của tầng lớp trí thưc trong làng
xã Việt Nam truyền thống. Đặc biệt,

Hội Tư văn là tô chưc xã hội đong vai
tro chủ chốt trong các hoat động lễ hội
- đỉnh cao của sinh hoat văn hoa cộng
đồng. Vai tro chủ tế trong nhưng ngày
tế lễ “xuân thu nhị kỳ” thường thuộc
về người đưng đầu Hội Tư văn (Hội
trưởng, hoặc Trùm Tư văn).

Về mặt tô chưc, làng Quỳnh Đôi thành
lạp Hội Tư văn tương đối sớm. Ngay
điều đầu tien của Khoán Hội Tư văn
viết: “Đời Le, năm thư ba hiệu Vĩnh
Thọ (1660), ngày 15 tháng chap, làng
bàn hễ ai đi thi Hội đỗ tam khôi Tiến sĩ,
khi rước về thì cả bản Hội đều phải
mặc áo đội mũ chỉnh tề đến tai đình
làng để đi đon” (Ninh Viết Giao, 2015:
426) - điều đo cho thây Hội Tư văn
làng Quỳnh Đôi đã ra đời trước đo.

Hội Tư văn làng Quỳnh Đôi kết nap
nhưng người đỗ tư tú tài trở len, sau
co mở rộng them nhưng người không
đỗ đat nhưng co chưc tước, co học
vân. Điều 33 của khoán hội viết: Năm
thư 3 hiệu Quang Trung (1790), Hội
Tư văn bàn rằng, trước kia theo lệ
làng ta, hễ co ai khoa trường mới
đươc vào Hội Tư văn, nhưng mây lâu
nay khoa mục sơ sài, hội bàn lai: hễ ai
là con cháu các nhà danh giá mà co
văn học thì ưng theo khoán cũ, cho
nộp tiền vọng, đươc vào Hội Tư văn.
Nếu co sư tế lễ thì phải ăn mặc áo mũ
chỉnh tề làm lễ, để làm cho lan rộng
đao mình, thờ việc văn học. Điều 34
cũng ghi: Năm thư 6 hiệu Cảnh Thịnh
(1798), ngày 13 tháng gieng, Hội Tư
văn bàn: theo lệ cũ, hễ ai co văn
trường mới đươc vào hội. Tư khi binh
biến đến giờ, người khoa mục ngày
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một ít, người theo đoi học việc them
nhác. Nay hội bàn lạp thi hach ở làng,
cư đến tiết xuân thì thi một kỳ. Hễ ai
đỗ hang ưu, hang bình, nộp tiền vọng,
y theo khoán cũ, đươc vào Hội Tư văn
để khuyến khích văn phong (theo Ninh
Viết Giao, 2015: 435).

Hội Tư văn cũng co nhưng quy định
để nhưng người trong hội giư gìn
phẩm giá, phép tăc: “Hễ ai là người ở
trong Hội Tư văn thì phải co đưc
khiem tốn, nhún nhường, khi vào hội
họp không đươc lây ý rieng, cố bàn
cho đươc, làm cho người ta cãi nhau
hỗn độn, đến nỗi sinh ra bât tôn. Ai
trái điều ước ây phải phat, phat không
chịu thì gach ten” (dẫn lai theo Ninh
Viết Giao, 2015: 435).

Ở Nghệ An, nhiều làng co khoán ước,
hương ước hay khoán lệ… nhưng
hiện nay, với các tài liệu tìm đươc chỉ
co làng Quỳnh Đôi là trường hơp đặc
biệt khi co khoán Hội Tư văn. Khoán
Hội Tư văn làng Quỳnh Đôi đươc băt
đầu bien soan tư năm 1660, sau đo
đươc bô sung dần, đến năm Tư Đưc
thư 5 (1852) đã co 48 điều.

Ben canh nhưng quy định về điều kiện
đươc vào hội và các nhiệm vụ, công
việc của hội thì khoán Hội Tư văn làng
Quỳnh Đôi co nhiều điều khoản nhăc
tới nhưng chính sách khuyến khích
việc học hành. Việc đặt lệ “ai đi thi Hội
đỗ tam khôi Tiến sĩ, khi rước về thì cả
bản Hội đều phải mặc áo đội mũ
chỉnh tề đến tai đình làng để đi đon”
chính là sư tỏ ý trọng đao thánh
hiền, quý người đỗ đat. Đươc “võng
giá về làng” chính là niềm tư hào, là

mơ ước của nhưng người theo đoi
nghiệp bút nghien, cũng là mơ ước
của nhiều dong họ dưới thời khoa cử
Nho học.

Không chỉ đươc đon rước khi vinh quy
bái tô, Hội Tư văn cũng co nhưng điều
khoản để bảo vệ nhưng người co học.
Điều 6 quy định: “Năm thư tư hiệu
Chính Hoa (1683), ngày 28 tháng tư,
cả làng bàn rằng, hễ người nào co
đao thánh hiền là người đo co thể duy
trì đươc thế giáo. Người ây, đời đáng
tôn, dân làng đáng trọng. Nếu nhưng
người ây mà con bị kẻ khác coi là rẻ
rúng thì làm sao co thể lạp đươc công.
Cho nen hễ ai như vạy mà bị kẻ khác
ưc hiếp làm nhục đến danh dư và
thân thể thì nen hơp đồng chi lưc, bảo
vệ lây đao mình. Người trong hội nghe
ba hồi trống thì đều đến để bàn bac
giảng giải và cho cáo trình”. Nhưng
người co học cũng đươc ưu ái khi
làng thưc hiện nghĩa vụ băt lính, “Hễ
người đi học đã co học thưc, tuôi
chưa đến 18 mà bị băt lính thì nen hết
sưc không cho băt mà chỉ nộp tiền
thôi. Nếu co tư tình cố băt cho đươc
một người nào, bản hội đồng long hết
sưc, lây tiền trả lai cho kẻ bị băt, để
theo lẽ phải” (dẫn lai theo Ninh Viết
Giao, 2015: 427). Co thể noi, việc lạp
khoán hội đã cho thây hoat động của
Hội Tư văn ở Quỳnh Đôi khá quy củ,
thể hiện vai tro và ảnh hưởng trong
hoat động của làng xã. Điều đo cũng
cho thây vị thế của nhưng người co
học và chính sách khuyến khích học
tạp trong cộng đồng làng xã.

3.2. Văn từ làng Quỳnh Đôi



TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI số 9 (301) 20236262

Mỗi làng Việt trước đây thường co
một Văn tư hoặc Văn chỉ. Trong Hán
Việt từ điển, Đào Duy Anh (1992: 536)
giải thích về “Văn chỉ” như sau: “Văn
nghĩa là nhưng người co học vân, văn
vẻ, lời văn; Chỉ là cái nền đât, nơi que
quán. Văn chỉ 文 址 là nền Tế Thánh
Không ở các hương thôn lạp nen, con
do nhà vua lạp gọi là văn miếu”. Phan
Kế Bính (2003: 120) lý giải cụ thể về
kiến trúc, chưc năng của Văn tư, Văn
chỉ: “Đàn lộ thien gọi là Văn chỉ, co lơp
mái gọi Văn tư. Văn tư Văn chỉ để thờ
rieng nhưng bạc khoa hoan trong làng.
Co làng hiếm văn học, chưa co người
hiển đat, thì thờ Đưc Không Tử, gọi là
Tien Thánh Sư, để làm chủ trương
cho việc văn học trong làng”. Trong
dân gian, Văn tư, Văn chỉ thường
đươc gọi là Nhà thánh.

Quỳnh Đôi cổ kim sự tích hương biên
chép: Năm 1531, cụ Hồ Nhân Hi đã
đưng ra chủ trì xây dưng cho làng
Quỳnh một Văn tư, tuy nhien không rõ
địa điểm. Về sau cụ Trần Cảnh lây đât
ở của mình ở phía tây nam, dân mua
ruộng mở rộng them và trồng cây cối
xung quanh làm bờ rào, dưng làm
Văn tư. Khoảng giưa triều Le Trung
Hưng, quan Tông đốc là Trần Lâm
(Trần Tú), người làng Bảo Triệu, huyện
Gia Định, Kinh Băc (Băc Ninh) cúng
hai toa nhà gỗ lim lơp ngoi để trùng tu
lai. Năm 1812, Hội Tư văn làng Quỳnh
Đôi gop sưc xây lai Văn tư gồm 1 toa
5 gian lơp tranh. Năm 1845, Tiến sĩ Văn
Đưc Giai đã họp các văn thân trong
huyện để sửa chưa Văn tư, làm nhà,
xây tường, làm nghi môn, xây tường

giác phía đông dài 40 thước, phía tây
dài 38 thước, cao 45 tâc, trong 6
tháng mới xong, hết 2.000 quan. Dưới
thời vua Tư Đưc, Văn tư tiếp tục đươc
tu sửa vào các năm 1856, 1869, tuy
nhien đến tháng 11 năm 1885 bị thưc
dân Pháp và tay sai đốt phá. Ba năm
sau, năm 1888, Cử nhân Pham Đình
Toái đã bàn với thân hào trong huyện
vạn động quyen tiền để xây dưng lai
và tồn tai cho đến năm 1961 (Hồ Phi
Hội, Hồ TrọngChuyen, 2005: 52).
Điều quan trọng là, Văn tư làng Quỳnh
cũng là Văn tư của huyện Quỳnh Lưu.
Bài văn bia do Văn Đưc Giai soan vào
tháng 8 năm 1845 đã cho thây điều đo:
“Huyện ta xây dưng Nhà thánh đã lâu
đời, tương truyền Nhà thánh khi xưa
ở Hoàng Mai sau dời đến Quỳnh Lâm,
nhưng không biết nền cũ ở chỗ nào,
nay lai dời đến phía tây dân cư làng
Quỳnh Đôi, là đât ở của cụ Hoàn Hải
đời Le (ông ten là Trần Cảnh, người
làng Quỳnh Đôi, ta gọi ông là Hoàn
Hải tử, đỗ Hương cống vào khoảng
hiệu Hoàng Định vua Le Kính Tông, đi
thi Hội đỗ Tam trường), ngài cúng cho
Văn hội làng Quỳnh Đôi làm văn chỉ,
đât ây “Đinh Long dẫn mach”, “Đinh
thủy đáo đường”, núi Thien Mã ở
phương Ly (Nam), Lèn Bèo ở phương
Canh (Tây), núi Quy Lĩnh ở phương
Giáp (Đông) thưc là một nơi phong
thủy đẹp nhât ở trong huyện, huyện ta
nhằm hơp tế ở đo” (Hồ Phi Hội, Hồ
Trọng Chuyen, 2005: 52).
Theo Phan Kế Bính (2003: 120-121),
ở Văn tư, Văn chỉ co nơi thờ rieng
nhưng bạc khoa cử, quan lai: Hang
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nhât là nhưng người đỗ đai khoa (Tiến
sĩ) và nhưng người làm quan tư tam,
tư phẩm trở len, thờ ban giưa; Hang
nhì là nhưng người đỗ trung khoa
(Hương cống, Cử nhân) và nhưng
người làm quan tư lục, thât phẩm trở
len, thờ ban hưu; Hang ba là nhưng
người đỗ tiểu khoa (Sinh đồ, Tú tài) và
nhưng người làm quan tư bát, cửu
phẩm, thờ ban tả.
Đến khi tế tư thì đem cả hào mục tông
lý và các thầy đồ truyền giáo trong
làng vào phối hưởng.
Ngoài các đơt tế hằng năm thì nhưng
năm nào co khoa thi, tât cả sĩ tử trong
làng tụ hội tai đây làm lễ kỳ khoa,
hoặc cả làng làm lễ, để cầu cho
hương thôn co nhiều người hiển đat.
Khi thi xong, ai đươc đỗ đat thì lúc về
phải co lễ ra lễ tai Văn tư hay Văn chỉ
để ta ơn tien hiền.
Văn tư hay Văn chỉ đối với làng xã
không chỉ là nơi thờ Không Tử, tien
nho, mà thưc chât con là một điểm
tưa về tâm linh cho các sĩ tử, đồng
thời thể hiện sư khuyến khích học
hành, thi cử đỗ đat đối với các nam
nhi trong xã hội quân chủ. Chính vì
vạy, Văn tư đặt tai làng Quỳnh Đôi
cho thây sưc quy tụ của vùng đât này
đối với việc học của cả Quỳnh Lưu -
một huyện vào hang đưng đầu xư
Nghệ về truyền thống khoa bảng.
3.3. Những quy định trong hương
ước
Hương ước là nhưng quy định, quy
ước của làng xã. Noi đến tính chât tư
quản của làng xã Việt Nam, không thể
không noi đến nhưng bản hương ước.

Tiền thân của hương ước là nhưng
quy ước miệng về nghĩa vụ, trách
nhiệm, quyền lơi của các thành vien
trong cộng đồng làng xã, nhằm mục
đích duy trì các mối quan hệ tốt đẹp,
ôn định trạt tư kỷ cương. Nhưng quy
ước này dưa tren sư đồng thuạn của
tât cả mọi người, nen việc thưc hiện
mang tính tư giác cao. Vì chỉ là quy
ước miệng nen qua thời gian, thường
không đươc lưu giư vẹn toàn, hoặc bị
truyền sai lệch đi, nen cần đươc văn
bản hoa, co nghĩa là cần phải đươc
viết ra.

Nhưng điều quy ước này khi đã đươc
viết ra thường đươc gọi là “Hương
ước”, hoặc “Khoán ước”, “Hương lệ”
(lệ làng), “Hương khoán”, “Khoán lệ
điều ước”... Một số nhà nghien cưu
cho rằng, nhưng quy ước này của
làng xã đươc văn bản hoa tư khoảng
giưa thế kỷ XV trở đi, khi làng xã
đươc tô chưc ngày càng chặt chẽ (Bùi
Xuân Đính, 1998).

Theo Đinh Khăc Thuân (2004: 17), nội
dung chính của các hương ước của
người Việt cô truyền thường tạp trung
ở một số điều khoản lien quan đến
việc tế tư, cúng lễ trong làng và xác
định rõ tôn ti trạt tư; ngoài ra là các
điều khoản về bảo vệ nông nghiệp,
ruộng đồng, đong gop với làng xom,
vân đề khuyến khích học tạp, tinh thần
trọng lão… Tuy nhien, đối với làng
nghề hay làng khoa bảng thì hương
ước co rât ít các điều khoản lien quan
đến sản xuât nông nghiệp, mà thay
vào đo là các quy ước về nghề thủ
công, về khuyến học. Nội dung hương
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ước khá phong phú phản ánh nét đặc
thù về phong tục tạp quán của tưng
làng, tưng thời kỳ lịch sử khác nhau,
đồng thời cũng mang dâu ân khá rõ
nét của tư tưởng Nho giáo.

Ở Nghệ An, sách Hương ước Nghệ
An thống ke đươc 37 bản hương ước
con lưu đươc tai các kho tư liệu và
các làng xã. Trong đo, bản hương
ước co nien đai sớm nhât là của làng
Quỳnh Đôi năm 1638. Phần mở đầu
hương ước co câu: “Năm thư tư hiệu
Dương Hoa (1638) ngày 20 tháng 8,
quan Công bộ Vien ngoai hơp đồng
với làng Thương Ha để làm them
khoán ước” (Ninh Viết Giao, 2015:
111). Như vạy, Quỳnh Đôi co thể cũng
đã co khoán ước tư trước năm 1638.

Bản hương ước làng Quỳnh Đôi đươc
sưu tầm trong cuốn Hương ước Nghệ
An gồm 118 điều. Trong đo nhiều điều
thể hiện làng xã coi trọng việc học
hành. Cụ thể như sau:

Điều 54 quy định rõ về lệ khảo cưu
hàng năm của làng dành cho tât cả
nhưng người co học và chính sách ưu
đãi làng dành cho nhưng người đỗ
qua mỗi kỳ khảo hach của làng: “Cảnh
Hưng năm thư 29 (1768) ngày 7 tháng
1, quan tri phủ Đưc Quang Hồ Phi
Quỳnh họp với làng bàn rằng, làng ta
là làng văn nhã, học tro rât nhiều, xưa
nay nhà nào cũng tạp tành học hành
rieng ở nhà, chăc mình đã là hay là
giỏi, chưa lây vào đâu làm bằng cư.
Tư nay hằng năm đến đầu xuân độ
chưng trung tuần chọn ngày tốt, sáng
mai đánh ba hồi trống cho các thầy
nho sinh, hiệu sinh, học sinh đều lều

chiếu đến đình trung, làng ra bài cho
mang làm. Ai đạu hang ưu thì việc
công dịch trư suốt cả 3 năm, hang
bình trư nửa năm, hang thư trư ba
tháng. Con nhưng người chưa đến
tuôi việc quan mà đỗ thì làng tùy hang
mà thưởng giây cho. Tư nay cư theo
lệ này mà làm vì cũng là thien chưc
của Triều đình để khuyến khích kẻ
học tro để chân hưng văn phong của
làng, khi nào cũng làm thế, không
đươc bỏ quen” (dẫn lai theo Ninh Viết
Giao, 2015: 111).

Điều 68 ghi rõ về nhưng quy định
dành cho quan vien giư vai tro sơ
khảo, phúc khảo trong kỳ khảo hach:
“Quan vien nào đươc làng cử làm sơ
khảo, phúc khảo thì phải cốt lây sư
công bằng, tùy văn thể mà đươc đưa
vào hang ưu bình là do ý kiến của tôn
trưởng, không đươc lây ý kiến rieng
của mình tranh biện phải trái, nếu ai
không nghe thì về sau không cử làm
các chưc giám khảo, các chưc đăng
tả và các chưc săc số hiệu; không
đươc thiện tiện đến các nơi sơ phúc
khảo quan để chỉ tính danh của người
dư khảo. Ai trái điều đo, co người phát
giác, phải phat” (dẫn lai theo Ninh Viết
Giao, 2015: 118).

Để khuyến khích việc học, năm 1826,
hương ước của làng quy định them về
việc đon rước nhưng vị đỗ đat trung
khoa: “ngày 18 tháng 2, làng bàn lễ cũ
làng ta, ai thi đạu đai khoa, khi khâm
phụng vinh quy về nhà làng săm sửa
nghi trương đi đon rước, con đi thi
Hương đỗ tư trường (Cử nhân) thì
thôi. Nhưng tư nay về sau, hễ ai đi thi
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Hương đạu tư trường về đến chơ Bèo,
làng cũng săm sửa nghi trương đon
rước về đến nhà, để tỏ long trọng đao”
(dẫn lai theo Ninh Viết Giao,2015:127).
Nếu như trong khoảng thời gian trước,
việc thờ tư và tu sửa Văn tư là việc
của Hội Tư văn thì “Minh Mệnh năm
thư 20 (1839), ngày 12 tháng 2, làng
bàn […] Tư nay về sau như văn tư co
hư hỏng, thì chiếu nhân số cả làng bô
tranh mà hơp để tỏ long trọng đao”
(dẫn lai theo Ninh Viết Giao, 2015:
128). Điều đo cho thây sư coi trọng
của làng xã với biểu tương của sư
học làng Quỳnh.

Điều đặc biệt là, trong hương ước
làng Quỳnh Đôi co nhưng điều khoản
quy định rieng biệt dành cho nhưng
người Quỳnh Đôi làm nghề day học.
Điều này co thể lý giải bởi làng Quỳnh
trọng việc học, day học là nghề danh
giá trong làng, nen người Quỳnh Đôi
rât chú trọng giư gìn phẩm giá nhưng
người thầy. Điều 50 trong khoán ước
làng Quỳnh Đôi ghi rõ: “… làng ta vốn
là làng văn nhã, gần đây các thầy day
học mươn tiếng làm nhăng, lăm tiếng
đồn che, cái tệ ây rât nen ngăn câm.
Sau này các thầy con giư thoi nhăng,
làng biết ra làng chiếu theo lẽ công
làng băt. Ai đã thành danh làng truât
chỗ ngồi. Ai chưa thành danh làng
không cho đi thi. Điều này rât quan hệ
đến phong hoa, phải mau yết thị để
chỉnh sĩ phong” (dẫn lai theo Ninh Viết
Giao, 2015: 109). Điều 69 cũng ghi
rằng: “Làng ta nhiều kẻ văn nhân,
chuyen làm nghề day học tro, đã là
người day học thì nen biết giư gìn

mình mà tư trọng, khi ăn noi lúc đưng
ngồi không nen cẩu thả, lai con ra
dáng này nọ, yeu sách tiền cho nhiều,
không đươc như ý thì măng nhà chủ,
đong công làn trâu; hoặc co tư tình,
tiếng tăm đồn rạy, làm dơ dáng đao
mình. Nhưng người co chưc trong sô
hội mà co sư ây thì phải sô (xoa) ten,
con nhưng người thuộc hang ngoai,
đánh đon 30 roi, làng con gửi tờ đến
nơi day học cho quan địa phương nơi
ây đuôi đi” (dẫn lai theo Ninh Viết Giao,
2015: 118). Nhưng quy định tren cho
thây làng Quỳnh rât nghiem khăc và
co nhưng luạt lệ rieng đối với nghề
day học, bởi vạy nhưng ông đồ xuât
thân tư làng Quỳnh Đôi thường đươc
nể trọng bởi cả kiến thưc uyen thâm
và đao đưc cao thương, tâm long
thanh bach. Họ gop phần tao nen
dong chảy khoa bảng và hiếu học của
làng Quỳnh.

Ben canh bản hương ước tren, Quỳnh
Đôi con co một bản Quỳnh Đôi hương
lệ hiện chưa xác định đươc năm soan
thảo. Trong Quỳnh Đôi hương lệ cũng
co một số điều đề cạp đến việc học
của làng. Việc đến Nhà thánh ngay
trong khoảnh khăc đầu tien của năm
mới đươc coi là tục lệ đầu tien của
làng Quỳnh: “Điều 1. Hàng năm nửa
đem mùng một Tết, ông câu đương
văn hội băt đầu đánh ba hồi trống, các
quan văn hội đều ăn mặc áo mũ chỉnh
tề đến Nhà thánh kính bái. Xong rồi,
các ngài lai đến các nhà thờ họ mình
kính bái tien tô” (dẫn lai theo Ninh Viết
Giao, 2015: 84). Trong ngày mùng 2,
các học tro cũng phải đến nhà thầy
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học của mình để lễ tết: “Ngày mùng
hai quan vien chưc săc đi lễ tết nhà
thờ, các cụ đỗ đai khoa, ai là học tro
thầy nào thì đi đến nhà thầy học lễ tết,
không kể thầy con sống hay đã chết”
(dẫn lai theo Ninh Viết Giao, 2015: 84).
Đặc biệt, trong hương lệ của làng co
điều 21, noi về lễ nghĩa của phụ nư
Quỳnh Đôi, co câu “nhưng điều thô
tục không noi, chửi bới măng đạp
không mây khi, xâu hô khi phải làm
thiếp quan, thà rằng làm vơ cả người
học tro” (dẫn lai theo Ninh Viết Giao,
2015: 90), đây cũng là một chi tiết cho
thây làng Quỳnh rât coi trọng người co
học, hơn cả quan lai giàu sang.

Nhưng quy định của làng xã con đươc
vạn dụng vào các họ. Chẳng han như
họ Hồ, năm nào co thi Hương, họ tô
chưc lễ cầu khoa cho con cháu và tô
chưc khảo sát học vân vào ngày 10
tháng gieng. Ai thi khá thì đến ngày 12
sau khi tế tô, họ biểu dương và co
phần biếu. Ai làm bài sai sot thì họ
nhăc nhở. Ai đỗ Tiến sĩ, họ gop tiền
làm cho một cái nhà tranh 3 gian,
mưng một bưc trướng và trầu rươu trị
giá một quan tiền; đỗ Pho bảng mưng
một đối câu đối và trầu rươu trị giá
một quan tiền; đỗ Cử nhân mưng một
quan tiền và trầu rươu trị giá 4 tiền; đỗ
tú tài mưng trầu rươu trị giá 6 tiền. Khi
nghe tin họ co người đỗ, ở nhà thờ họ
sẽ đánh 3 hồi trống lớn. Người trong
họ ăn mặc chỉnh tề đến Tư đường để
đi đon rước (Họ Hồ Việt Nam, 2007).
Chính nhưng chính sách đo đã thôi
thúc các thành vien phân đâu học tạp
để đươc dong họ, làng xã vinh danh.

4. MỘT SỐ NHẬN XÉT
Ở các làng xã khác của Nghệ An,
cũng co thể thây một số quy định
tương tư nhằm khuyến khích nhưng
người đi học. Hương ước làng An Lac
(huyện Nam Đàn) co câu: “Trong xã,
nhưng ai con theo đường nghien bút
một cách nghiem túc thì đươc miễn
phu phen, binh lính để tiện việc học
tạp” (dẫn lai theo Ninh Viết Giao, 2015:
56). Không chỉ đươc miễn phu phen,
lính tráng mà nhưng người co công
lao gây dưng sư học con đươc câp
ruộng. Hương ước làng Phú Văn (Yen
Thành) ghi: “Co ai đang theo học mà
mời Tú tài, Cử nhân về làng day học,
làng co người theo học thì xã câp 3
sào ruộng công để khuyến khích” và
“Cử đi thi Hội, ngày len đường, (làng)
căt hai phu cáng võng len tỉnh” (dẫn
lai theo Ninh Viết Giao, 2015: 56).
Hương ước làng Yen Lưu (Nghi Lộc)
cũng ghi: “Học điền của xã dành cho
nhưng người đạu đat để khuyến khích
việc học; chưa co khoa bảng nhưng là
thí sinh nhât nhị trường đươc quyền
nhạn cày. Hàng năm xuât tiền 10 quan
biện lễ cúng chính đon tai văn chỉ. Khi
co khoa bảng thì học điền dành cho
khoa bảng” (dẫn lai theo Ninh Viết Giao,
2015: 56); “khi trong xã co người trúng
khoa bảng (văn hay võ) thì chọn ngày,
lây dân làng, co nghi lễ tử tế đi đon
rước về làng, yết văn miếu nếu là văn
khoa. Lễ vạt do chủ nhân biện” (dẫn
lai theo Ninh Viết Giao, 2015: 314). Lễ
mưng, làng Yen Lưu định: “Thi Hương
đạu tú tài thì xã mưng 30 quan, một
câu đối; đạu Cử nhân văn thì xã mưng
50 quan; đạu Cử nhân võ thì xã mưng
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30 quan, câu đối đều 1 đôi. Thi Hội
trúng đai khoa, văn thì mưng 100
quan, võ mưng 50 quan, 1 bưc trướng
lụa cho cả 2 loai” (dẫn lai theo Ninh
Viết Giao, 2015: 314).

Như vạy, làng Quỳnh cũng như một
số các làng que khác của Nghệ An,
làng xã đều co nhưng chính sách
trọng học, khuyến học. Ở Quỳnh Đôi,
nhưng chính sách đo đã trở thành các

tục lệ ăn sâu bám rễ trong đời sống
cộng đồng làng xã qua hàng trăm năm.
Các nho sinh học để nối tiếp truyền
thống của ông cha trong dong tộc, học
để rang danh với làng xã, học để “tiến
vi quan, đat vi sư”. Co thể thây, làng
xã đong một vai tro quan trọng, và là
một trong nhưng động lưc căn bản tao
nen dong chảy hiếu học và khoa bảng
của xư Nghệ noi rieng và cả Việt Nam
noi chung dưới thời quân chủ. 

CHÚ THÍCH
(1) Trung khoa: người đỗ Hương cống, Cử nhân.
(2) “Tư văn” 斯 文: Sách Từ Nguyên giải thích như sau: “論 語 : 天 之 將 喪 斯 文 也 : 注 : 禮 之 顯 者 謂

之 文 . 蓋 禮 樂 制 度 之 謂 . 後 遂 稱 儒 者 為 斯 文 ”. Phien âm: “Luận ngữ: “Thien chi tương táng Tư
văn dã”. Chú: Lễ chi hiển giả vị chi văn. Cái lễ, nhac, chế độ chi vị. Hạu toai xưng Nho giả vi
Tư văn”. Dịch nghĩa: Sách Luận ngữ co noi: “Trời chưa muốn để mât Tư Văn vạy”. Chú
thích: Việc lễ mà hiển đat thì gọi là Văn, để noi chung lễ nhac, chế độ. Vì thế, đời sau gọi
nhà Nho là Tư Văn” (trích trong Từ Nguyên: bộ Cân, tạp Mão).
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